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ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐI LẠI,

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH
(Tham luận của Bộ Công an tại Hội nghị toàn quốc về du lịch,
 
                                                                                             Bộ Công an 

Du lịch là ngành kinh tế mang tính đặc thù, tổng hợp, mang tính liên ngành, liên lĩnh vực, liên khu vực và cũng là ngành kinh tế tương đối nhạy cảm với các yếu tố an ninh, chính trị, cạnh tranh chiến lược, kinh tế, văn hóa... của các nước và an ninh phi truyền thống. Phục hồi và phát triển du lịch bền vững là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp. Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các giải pháp đồng bộ để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch. Bộ Công an đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ trong vấn đề đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam và công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động phục hồi và phát triển du lịch. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Hội nghị thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (tại thông báo số 05/TB-VPCP ngày 06/01/2023 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổng kết thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2019) để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập cảnh; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, thủ tục cấp và áp dụng thị thực điện tử tại các cửa khẩu quốc tế. Nổi lên một số vấn đề: 

I. Tình hình và chính sách tạo điều kiện thuận lợi xuất nhập cảnh, đi lại cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam hiện nay
1. Về chính sách tạo điều kiện thuận lợi đi lại của các nước và Việt Nam

- Sau thời gian dài bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, đa phần các quốc gia đã khôi phục các chính sách xuất nhập cảnh như thời gian trước dịch Covid-19. Một số quốc gia đã áp dụng các chính sách về thị thực linh hoạt hơn nhằm thu hút khách quốc tế như: Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) nới lỏng các tiêu chí, điều kiện cấp thị thực dài hạn; Thái Lan triển khai thị thực cư trú dài hạn lên tới 10 năm cho một số diện khách từ tháng 9/2022; Indonesia bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách được cấp thị thực VoA, có giá trị lưu trú tối đa 30 ngày và chỉ được gia hạn 1 lần. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Campuchia... cũng có những điều chỉnh về chính sách thị thực.
- Đối với Việt Nam, đến nay Bộ Công an đã triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài xin nhập cảnh vào Việt Nam, như: (1) Áp dụng giao dịch điện tử trong xét duyệt nhân sự nhập cảnh cho người nước ngoài và cấp thị thực điện tử đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Hồ sơ, thủ tục đơn giản và được thực hiện hoàn toàn trên môi trường Internet toàn cầu. Các cơ quan, tổ chức có thể nộp và nhận kết quả trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự qua hệ thống giao dịch điện tử trên Cổng thông tin của Bộ Công an, không cần trực tiếp đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục. Điều kiện để người nước ngoài được xét duyệt nhân sự nhập cảnh vào Việt Nam hiện nay cũng đơn giản hơn so với nhiều nước (không cần chứng minh tài chính, không cần lấy dấu vân tay, sinh trắc học…); người nước ngoài có nhiều lựa chọn trong việc đề nghị và nhận thị thực (tại cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài hoặc tại cửa khẩu quốc tế, qua giao dịch điện tử). Thời gian giải quyết việc cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (trường hợp gấp có thể trong 12 giờ và thực tế thường xem xét giải quyết trong ngày); (2) Khôi phục chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 quốc gia đến hết ngày 14/3/2025 theo Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Liên Bang Nga, Bê-la-rút, Vương Quốc Anh và Bắc Ireland, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha); miễn thị thực song phương với 88 nước (ngoài ra, có 02 hiệp định chưa xác định hiệu lực). Áp dụng cấp thị thực điện tử (E-visa) cho công dân 80 nước tại 38 cửa khẩu (tăng 05 cửa khẩu so với năm 2019); (3) Áp dụng một số chính sách cấp thị thực mang tính đặc thù, gồm: Cấp thị thực theo đoàn đối với khách du lịch tàu biển; miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển (được Chính phủ Quyết định áp dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện). Xét cấp thị thực phù hợp với thời gian quá cảnh cho người nước ngoài quá cảnh Việt Nam có nhu cầu vào nội địa tham quan du lịch; (4) Ngoài ra, đã bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày. Triển khai quản lý hoạt động xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại các cửa khẩu hàng không quốc tế từ 01/3/2023...

2. Một số vấn đề khó khăn, bất cập trong xây dựng, ban hành chính sách và công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Qua công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm trong, ngoài nước thời gian qua, Bộ Công an nhận thấy một số vấn đề gây khó khăn cho việc xây dựng và tham mưu ban hành các chính sách, pháp luật về xuất nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, như:
- Việt Nam là mục tiêu tấn công của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, đối tượng chính trị, chống đối trong và ngoài nước; đồng thời, cũng là địa bàn các loại tội phạm người nước ngoài lợi dụng đứng chân hoạt động hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác xây dựng, ban hành chính sách hài hòa giữa phát triển và bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH. Việt Nam có vị trí địa chính trị đặc biệt, bối cảnh, thể chế chính trị - xã hội khác so với nhiều nước trong, ngoài khu vực và ngày càng trở thành tâm điểm trong các cuộc cạnh tranh chiến lược nước lớn. Do vậy, Việt Nam cũng là mục tiêu tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động lưu vong, chống đối, cơ hội chính trị, khủng bố, đối tượng hoạt động tuyên truyền dân chủ, nhân quyền “kiểu phương Tây” ở nước ngoài... Số này đã và đang triệt để lợi dụng các con đường công khai, hợp pháp, trong đó có du lịch để xâm nhập vào Việt Nam hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại nội bộ; thu thập thông tin bí mật nhà nước, tác chiến tình báo; liên kết trong - ngoài hoạt động tác động thay đổi thể chế, chính sách; tiếp xúc, hậu thuẫn các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước... diễn ra hết sức phức tạp, tinh vi, nguy hiểm.
Hoạt động tội phạm liên quan người nước ngoài qua đường du lịch đáng báo động, có tổ chức, quy mô lớn, với đủ mọi loại hình (hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, trật tự xã hội...), thậm chí có tính chất xuyên quốc gia, băng ổ nhóm, vượt tầm kiểm soát, đặc biệt là thời điểm trước dịch Covid-19... Điển hình như vụ 395 đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam tổ chức đánh bạc trên mạng tại khu đô thị Our City - Hải Phòng, 35 trường hợp tại Đà Nẵng; vụ 113 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Khánh Hòa và 12 trường hợp tại Quảng Ninh; 34 đối tượng sử dụng mạng đầu tư phi pháp, thao túng thị trường chứng khoán và 5 đối tượng làm phim đồi trụy tại Đà Nẵng; 06 đối tượng tại TP HCM hoạt động “tín dụng đen”... Sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế từ 15/3/2022, phát hiện nhiều trường hợp công dân nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực đơn phương ở lại Việt Nam không xuất cảnh nhằm tránh chiến tranh, trốn nghĩa vụ quân sự, hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương...
- Công tác quản lý nhà nước về du lịch và quản lý nhà nước về ANQG trong lĩnh vực du lịch còn nhiều sơ hở, thiếu sót: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan du lịch thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động du lịch lợi dụng để trục lợi, hoạt động vi phạm pháp luật, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Tình trạng doanh nghiệp không cập nhật, báo cáo thay đổi về người đại diện pháp luật, chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở; doanh nghiệp “ma”; doanh nghiệp vi phạm quy định về người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, không thực hiện đúng chế độ lưu giữ hồ sơ, không có hợp đồng lữ hành; hướng dẫn viên tiếp tay cho người nước ngoài làm hướng dẫn “chui” tại Việt Nam... diễn biến phức tạp. Trong khi đó, công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn, là điều kiện cho người nước ngoài vào VN hoạt động vi phạm pháp luật và các thế lực thù địch lợi dụng đưa người trà trộn hoạt động xâm phạm ANQG. Công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam hiện nay cũng còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, công nghệ, kỹ thuật, lực lượng... Tỷ lệ người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực đơn phương không có thông tin khai báo tạm trú, quá hạn tạm trú thường cao hơn so với người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực.

- Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tại nước ngoài và tuyên truyền, hỗ trợ cho người nước ngoài các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam còn hạn chế: Ngoài các thị trường trọng điểm (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...), đa phần các thị trường khách Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Á, Trung Đông, Châu Phi... còn hạn chế khả năng tiếp cận với các sản phẩm du lịch, chính sách, thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam còn hạn chế, khó khăn. Trong đó, một phần là do công tác quảng bá xúc tiến du lịch của Việt Nam tại nước ngoài cũng như tuyên truyền, hỗ trợ người nước ngoài còn hạn chế; chưa thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, còn hạn chế về đa dạng hóa ngôn ngữ các trang thông tin chính thức của Việt Nam liên quan các thủ tục, hồ sơ xin thị thực nói chung và thị thực điện tử (E-visa) nhập cảnh Việt Nam nói riêng. 
- Tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực đang và sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gia tăng, sẽ là thách thức không nhỏ với hoạt động phục hồi du lịch: Nổi bật như cuộc chiến giữa Nga - Ucraina đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường an ninh, chính trị, kinh tế các nước Châu Âu và toàn cầu; chiến tranh thương mại, giá nhiên liệu, tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp... gia tăng, quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu và thói quen đi du lịch, xu hướng du lịch của người dân các nước có nhiều thay đổi và bị chi phối, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mới, trong đó có các vấn đề an ninh phi truyền thống (dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng năng lượng, môi trường...) đang và sẽ tiếp tục tác động tiêu cực không nhỏ đến quá trình phục hồi, phát triển của ngành du lịch thế giới và Việt Nam.

II. Một số kiến nghị giải pháp nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch

Từ kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam du lịch, đánh giá các yếu tố về an ninh, quốc phòng, Bộ Công an kiến nghị một số giải pháp nhằm phục hồi, phát triển du lịch, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong lĩnh vực du lịch thời gian tới, cụ thể:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về xuất nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch: (1) Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành để đánh giá, đề xuất mở rộng danh sách các quốc gia được cấp thị thực điện tử (E-visa) và tại tất cả các cửa khẩu nếu không có trở ngại về ANQG. Hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, doanh nghiệp đánh giá chính sách thị thực là “nút thắt”, “rào cản” cho sự phục hồi và phát triển du lịch, Bộ Công an thấy rằng, các Bộ, ngành, địa phương cần thống nhất tinh thần chỉ đạo của Chính phủ (gần đây là ý kiến chỉ đạo của Đ/c Vũ Đức Đam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch tháng 8/2022) về việc áp dụng thị thực điện tử (E-Visa) là giải pháp quan trọng hàng đầu để tạo thuận lợi thu hút khách du lịch người nước ngoài vào Việt Nam; (2) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để báo cáo Chính phủ, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề về nâng thời gian tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; cho phép Chính phủ điều chỉnh, ban hành các kiểu/loại thị thực và thời hạn thị thực, thời hạn tạm trú linh hoạt hơn mà không phải sửa đổi luật (cấp thị thực dài hạn cho người nước ngoài nghỉ hưu có thu nhập cao; nhóm khách “du mục kỹ thuật số”...); (3) Đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì, sớm có đánh giá việc thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương, làm cơ sở đề xuất gia hạn hoặc mở rộng chính sách này; xây dựng lộ trình, tiêu chí áp dụng miễn thị thực đơn phương. Tăng cường đàm phán, nâng cấp các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực song phương theo hướng cho phép miễn thị thực với hộ chiếu phổ thông trên tinh thần “có đi, có lại”.


Hai là, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Bộ Công an sẽ xây dựng và triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó một trong những nội dung quan trọng là vấn đề nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin cấp thị thực (trọng tâm là thị thực điện tử) và quản lý cư trú của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý xuất nhập cảnh vào công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH.


Ba là, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến chính sách nhập cảnh và hỗ trợ khách du lịch nước ngoài về các thủ tục nhập cảnh nhanh chóng vào Việt Nam, nhất là thị thực điện tử (E-visa): Bộ Công an nhận thấy đây là vấn đề thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp chưa làm tốt, chưa giúp cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam du lịch tiếp cận được với các chính sách, thủ tục cởi mở của Việt Nam, dẫn đến việc người nước ngoài ngại đến Việt Nam. Liên quan vấn đề này, Bộ Công an đề nghị: (1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Ngoại giao tăng cường xây dựng các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài, trong đó ngoài các nội dung quảng bá sản phẩm du lịch, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, cần lồng ghép, tuyên truyền các chính sách và hỗ trợ cho người nước ngoài các thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam, nhất là bằng thị thực điện tử. (2) Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các Tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ thông tin phối hợp Bộ Công an trong quá trình xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đa dạng hóa các ngôn ngữ để người nước ngoài dễ dàng tiếp cận các chính sách thị thực nói chung và việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nói riêng; (3) Bộ Ngoại giao tăng cường chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài phát huy vai trò đầu tàu thực hiện nhiệm vụ đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và chính sách hợp tác quốc tế, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; huy động, thúc đẩy các nguồn lực xã hội, nhất là của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có văn phòng đại diện ở nước ngoài trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam du lịch theo quy định của pháp luật.

Bốn là, tạo môi trường đảm bảo an ninh, an toàn làm nền tảng để thúc đẩy các chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế và phát triển du lịch. Quán triệt tinh thần chung mở cửa đón khách đi kèm các giải pháp quản lý hiệu quả. Thống nhất nhận thức công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch, quản lý khách du lịch và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH, đảm bảo môi trường phát triển du lịch. Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, nhất là các hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách mở cửa, thông thoáng của Đảng, Nhà nước để trục lợi./.
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